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Đề chính thức





Câu 1: Phân tích những khó khăn của tự nhiên châu Phi?(2 điểm)
	Khó khăn
	Điểm

	- Địa hình: toàn bộ lục địa châu Phi là 1 khối cao nguyên khổng lồ, độ cao trung bình 

750m, phía bắc là hoang mạc Sahara, vùng trung tâm là bồn địa công Gô, phía đông và 

nam là các khối núi.
	0,5

	- Khí hậu: phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng, đất đai cằn cõi: nông nghiệp bị hạn chế
	0,5

	- Rừng bị khai phá quá mức để lấy gỗ, chất đốt và mở rộng diện tích canh tác làm cho

 đất đai của nhiều khu vực bị hoang hóa ,nhất là ven các hoang mạc, bán hoang mạc.
	0,5

	- Việc khai thác khoáng sản nhằm mang lại lợi nhuận cao cho nhiều công ti tư bản nước ngoài đã làm cho nguồn tài nguyên này bị cạn kiệt và môi trường bị tàn phá
	0,5


Câu 2: Đặc điểm công nghiệp của Hoa Kì? (3 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	- Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì
	0,25

	- Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm : năm 1960 là 33,9% ,năm 2004 là 19,7%
	0,25

	+ Công nghiệp chế biến :chiếm 84,2% giá trị hàng xuất khẩu của cả nước và thu hút trên 40 triệu lao động (năm 2004)
	0,25

	+ Công nghiệp điện lực : nhiệt điện, điện nguyên tử ,thủy điện,và các loại khác như điện địa nhiệt, điện tử gió, điện mặt trời…
	0,25

	+ Công nghiệp khai khoáng :đứng đầu thế giới về khai thác phốt phát, môlipđen; thứ 2 về vàng ,bạc, đồng, chì, than đá và thứ 3 về dầu mỏ
	0, 5

	- Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi : giảm tỉ trọng của các nghành công nghiệp: luyện kim, dệt… , tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hàng không ,vũ trụ ,điện tử…
	0, 5

	- Trước đây, sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, chế tạo ô-tô, đóng tàu, hóa chất, dệt …
	0, 5

	- Hiện nay sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại như hóa dầu , công nghiệp, hàng không - vũ trụ, cơ khí , điện tử, viễn thông…
	0, 5


Câu 3: Chứng minh rằng Liên minh Châu Âu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới? (2 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	- EU đã thành công trong viêc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa nước các thành viên và sử dụng chung đồng tiền (ơ rô)

=>Nhờ những thành công này EU đã trở hành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới
	0,5

	- Trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liêm minh châu Âu thì: 

   + EU có số dân đông nhất: 459,7 triệu người (2005) nhiều hơn Hoa kỳ (296,5 triệu người), Nhật Bản (127.3 triệu người)
	0,25

	   + GDP của Liên minh châu Âu đạt 12.690,5 tỉ USD (2004), Cao hơn Hoa kỳ (11.667,5 tỉ USD- 2004), Nhật Bản (4.623,4 tỉ USD- 2005)
	0,25

	   + Tỉ Xuất trong xuất khẩu GDP LM châu Âu chiếm (26,5%-2004), Cao hơn Hoa kỳ (7.0%- 2004), Nhật Bản (12,2% - 2004).
	0,25

	   + Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới GDP LM châu Âu chiếm (37,7% -2004), Cao hơn Hoa kỳ (9,0%- 2004), Nhật Bản (6,25% - 2004) của thế giới.
	0,25

	   + Liên minh châu Âu chiếm 59,% trong tổng viện trợ của thế giới.
	0,25

	  Như vậy Liên minh châu Âu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới. ( Không có số liệu dẫn chứng -0, 5 điểm cho toàn câu)
	0,25


Câu 4: Vẽ  biểu đồ đường (2 điểm)

- Yêu cầu: chính xác khoảng cách năm, đúng trục, đơn vị đầu trục, tên biểu đồ... sai mỗi chi tiết trừ 0,25 điểm. ( biểu đồ cột 1,0  điểm)
- Nhận xét: 0,5đ

- Dân số Hoa kỳ tăng nhanh qua các năm (dẫn chứng )
-Giải thích: 0,5đ
 - Dân số Hoa kỳ tăng nhanh qua các nămchủ yếu do nhập cư 0,5đ
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